
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 224298 Phạm Thái An 13/09/2004 Bến Tre DH22TIN01

2 220828 Đoàn Thị Huyền Anh 24/05/2003 Cần Thơ DH22TIN01

3 226366 Lê Quang Tuấn Anh 19/09/2004 An Giang DH22TIN01

4 234825 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 15/12/2005 Bến Tre DH23TCN02

5 234971 Cao Minh Bảo 01/09/2005 Hậu Giang DH23TCN02

6 221536 Lê Công Biên 06/01/2004 Cà Mau DH22TIN01

7 225514 Phạm Huỳnh Khánh Đăng 29/04/2004 An Giang DH22TIN01

8 224575 Nguyễn Thành Danh 19/08/2004 Đồng Tháp DH22TIN01

9 221079 Phan Nguyễn Tiến Đạt 15/08/2004 An Giang DH22TIN01

10 223071 Nguyễn Võ Hoàng Diệp 19/09/2004 Cà Mau DH22TIN01

11 201790 Huỳnh Đức 03/07/2002 Bạc Liêu DH20OTO07

12 225356 Nguyễn Trọng Hiếu 15/05/2004 Kiên Giang DH22TIN01

13 223131 Lương Duy Khang 24/12/2004 Bến Tre DH22TIN01

14 225130 Nghị Phúc Khang 15/11/2004 Cà Mau DH22TIN01

15 221613 Phan Minh Khôi 28/06/2004 Bến Tre DH22TIN01

16 234592 Phan Nguyễn Gia Linh 10/11/2005 Cần Thơ DH23TCN02

17 222193 Lâm Nguyễn Trọng Nam 22/09/2004 Trà Vinh DH22TIN01

18 234902 Trần Thị Tuyết Ngân 20/06/2005 An Giang DH23TCN02

19 222350 Lê Hoàng Nhân 19/09/2004 Vĩnh Long DH22OTO11

20 189006 Nguyễn Yến Nhi 12/05/2000 An Giang DH18LKT02

21 236282 Võ Hoàng Yến Nhi 10/10/2005 An Giang DH23TCN02

22 220297 Nguyễn Thị Thu Như 19/12/2004 Đồng Tháp DH22QTK03

23 226665 Trần Ngọc Như 01/01/2004 Cần Thơ DH22QTK03
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24 220785 Trần Vĩnh Phúc 21/04/2004 Vĩnh Long DH22TIN01

25 221848 Lương Gia Quy 23/12/2004 Kiên Giang DH22TIN01

26 203102 Nguyễn Hoài Sơn 31/10/2002 Long An DH20OTO02

27 221522 Nguyễn Đình Thái 15/04/2004 Vĩnh Long DH22TIN01

28 180353 Lê Tự Thành 21/09/2000 Cần Thơ DH18DUO01

29 222085 Lư Hồng Thảo 26/03/2004 Sóc Trăng DH22QTK03

30 222043 Võ Chí Thiện 25/06/2004 An Giang DH22TIN01

31 222774 Nguyễn Ngọc Trân 28/05/2004 Bạc Liêu DH22TIN01

32 224361 Nguyễn Thị Quế Trân 13/08/2004 Sóc Trăng DH22QTK03

33 222388 Nguyễn Quỳnh Thảo Trang 29/03/2004 Vĩnh Long DH22TIN01

34 226320 Đoàn Minh Trị 21/09/2004 Kiên Giang DH22TIN01

35 235285 Trần Cẩm Tú 16/12/2005 Cà Mau DH23TCN02

36 1810692 Đỗ Thị Tuyền 26/11/2000 Bạc Liêu DH18QTK01

37 224148 Phạm Hồng Thảo Vi 18/11/2004 Đồng Tháp DH22QTK03

38 220528 Châu Thị Thúy Vy 20/11/2004 Cà Mau DH22TIN01

39 221732 Hà Ngọc Tường Vy 02/03/2004 Đồng Tháp DH22QTK03

40 234491 Nguyễn Thị Diễm Vy 20/11/2005 Đồng Tháp DH23TCN02


